
Phụ lục I
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm
	Tỷ lệ
	Định mức tối đa
	Đơn vị, người chủ trì thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

	
	Mức chi cho xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành Thông tư
	100%
	350
	

	I
	Soạn thảo thông tư
	Hồ sơ dự thảo Thông tư
	80%
	280
	Đơn vị chủ trì soạn thảo

	II
	Thẩm định dự thảo Thông tư1
	Báo cáo thẩm định
	12%
	42
	Đơn vị chủ trì thẩm định

	III
	Các hoạt động khác
	8%
	28
	

	1
	Thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán kinh phí xây dựng Thông tư
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp, thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí
	2%
	7
	Bộ phận được phân công thực hiện thuộc Vụ Kế hoạch, Tài chính

	1.2
	Rà soát, thẩm định phê duyệt dự toán, thanh quyết toán
	2%
	7
	Người được phân công thực hiện thuộc Phòng Tài vụ
- Văn phòng Bộ/ Bộ phận kế toán
của Cục

	2
	Rà soát, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư
	Thông tư được ký ban hành
	1%
	3,5
	Bộ phận giúp việc cho Lãnh đạo Bộ




1 Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp thẩm định, Hội đồng thẩm định (nếu có).


[image: ]2

	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm
	Tỷ lệ
	Định mức tối đa
	Đơn vị, người chủ trì thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

	3
	Phê duyệt, ban hành Thông tư
	Thông tư được ký ban hành
	2,5%
	8,75
	Lãnh đạo Bộ

	4
	Rà soát kỹ thuật, phát hành Thông tư
	Thông tư được ký ban hành
	0,5%
	1,75
	Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bộ




Phụ lục II
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm
	Tỷ lệ
	Định mức tối đa
	Cơ quan, đơn vị, người chủ trì thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

	
	Mức chi cho xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành Thông tư liên tịch
	100%
	350
	

	I
	Liên tịch xây dựng, soạn thảo, ban hành Thông tư
liên tịch1
	30%
	105
	Cơ quan liên tịch soạn thảo

	II
	Chủ trì xây dựng, soạn thảo thông tư liên tịch
	Hồ sơ dự thảo Thông tư
liên tịch
	50%
	175
	Đơn vị chủ trì soạn thảo

	III
	Thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch2
	Báo cáo thẩm định
	12%
	42
	Đơn vị chủ trì thẩm định

	IV
	Các hoạt động khác
	8%
	28
	

	1
	Thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán kinh phí xây dựng Thông tư liên tịch
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp, thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí
	2%
	7
	Bộ phận được phân công thực hiện thuộc Vụ Kế hoạch, Tài chính

	1.2
	Rà soát, thẩm định phê duyệt dự toán, thanh quyết toán
	2%
	7
	Người được phân công thực hiện thuộc Phòng Tài vụ



1 Trường hợp 02 cơ quan liên tịch trở lên thì định mức khoán chi ở mục này được chia đều cho các cơ quan.
2 Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp thẩm định, Hội đồng thẩm định (nếu có).
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	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm
	Tỷ lệ
	Định mức tối đa
	Cơ quan, đơn vị, người chủ trì thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

	
	
	
	
	- Văn phòng Bộ/ Bộ phận kế toán của Cục

	2
	Rà soát, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch được ký ban hành
	1%
	3,5
	Bộ phận giúp việc cho Lãnh đạo Bộ

	3
	Phê duyệt, ban hành Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch được ký ban hành
	2,5%
	8,75
	Lãnh đạo Bộ

	4
	Rà soát kỹ thuật, phát hành Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch được ký ban hành
	0,5%
	1,75
	Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bộ
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